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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN S, TỈNH TUYÊN QUANG 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông   n V n T  . 

 Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Ma Quốc T ể.    

                                                   Ông Trần K ắc Viện. 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Trần T ị Minh Hà - T ư ký Tòa án nhân dân 
 uyện S, tỉn  Tuyên Quang. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện S tham gia phiên tòa: Ông 
Nguyễn Thành T ụy - Kiểm sát viên. 

 Ngày 24 tháng 7 n m 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân  uyện S, tỉn  Tuyên 

Quang xét xử sơ t ẩm công khai
 
vụ án hình sự t ụ lý số: 64/2019/TLST-HS ngày 

12/6/2019, theo Quy t địn  đưa vụ án ra xét xử số 65/2019/QĐXXST-HS ngày 

10/7/2019  đối với các bị cáo: 

1- Họ v  tên: Nguyễn Đức L, sinh ngày 20/3/1988 tại S, Tuyên Quang; 

Nơi cư trú: Tổ dân p ố T, t ị trấn S,  uyện S, tỉn  Tuyên Quang; Ng   ng iệp: 

 ao đ ng tự do; Tr n  đ   ọc vấn: 09/12;  ân t c: Kin ;  iới t n : Nam; T n 

giáo: K  ng; Quốc tịc : Việt Nam; Con ông Nguyễn V n V (đã c  t) và bà Trần 

T ị T, sin  n m 1968; Vợ, con: C ưa có; Ti n sự: K  ng 

- Ti n án: Có 02 ti n án.  

+ Bản án số 45 ngày 26/01/2016 của TAND quận Hoàng Mai, TP Hà N i 

xử phạt 20 tháng tù v  t i tr m cắp tài sản (TS chi m đoạt 11.160.000 đồng) và 

200.000 đồng án phí HSST. Ngày 04/11/2016 thi hành xong bản án.  

+ Bản án số 59 ngày 05/9/2017 của TAND huyện S xử phạt 09 tháng tù v  

t i tr m cắp tài sản (TS chi m đoạt 2.500.000 đồng) v  200.000 đồng án phí 

HSST, ngày 20/10/2017 thi hành xong án phí. Ngày 18/3/2018 thi hành xong 

hình phạt tù.  

- Nhân thân: Quy t định số 32 ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND 

p ường N, quận Đ, TP Hà N i giao c o cơ sở cai nghiện số 4 thu c xã Y, B, Hà 

N i để áp dụng cai nghiện bắt bu c đối với Nguyễn Đức L. 

 ị cáo bị bắt tạm giam từ ng y 03/5/2019 đ n nay,  iện đang bị tạm giam 

tại Trại tạm giam C ng an tỉn  Tuyên Quang. Có mặt. 

TÒA  N NHÂN DÂN 

HUYỆN S 

TỈNH TUYÊN QUANG  

 ản án số:  66/2019/HS-ST 

Ngày 24 tháng 7 n m 2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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2. Họ v  tên: Nguyễn Văn T, sin  ng y 10/8/1984 tại S, Tuyên Quang. 

Nơi cư trú: Tổ dân p ố T, t ị trấn S,  uyện S, tỉn  Tuyên Quang; Ng   ng iệp: 

 ao đ ng tự do; Tr n  đ   ọc vấn: 06/12;  ân t c: Kin ;  iới t n : Nam; T n 

giáo: K  ng; Quốc tịc : Việt Nam; Con  ng Nguyễn V n Th (đã c  t) v  b  

Nguyễn T ị Kim L (Nguyễn T ị L), sin  n m 1945; Vợ: P ạm T ị  , sin  n m 

1983; Có 01 con, sin  n m 2016; Ti n sự: Không 

Ti n án: Có 01 ti n án, tại Bản án số 126/2015/HSST ngày 22/12/2015 của Tòa 

án nhân dân huyện S xử phạt Nguyễn V n T 03 n m tù v  t i Tàng trữ trái phép chất 

ma túy. Ngày 09/02/2018, Nguyễn V n T đã c ấp hành xong toàn b  bản án. 

Nhân thân: 

+ Bản án số 62/2005/HSST ngày 23/8/2005 của Tòa án nhân dân huyện S, 

xử phạt Nguyễn V n T 08 tháng tù v  t i Tr m cắp tài sản, chịu án phí HSST 

50.000 đồng. Ngày 07/4/2006, Nguyễn V n T đã c ấp hành xong toàn b  bản án.  

 + Bản án số 96/2010/HSST ngày 04/8/2010 của Tòa án nhân dân thành 

phố Lào Cai xử phạt Nguyễn V n T 03 n m 06 tháng tù v  t i Cố ý gây thương 

tích trong trạng thái tinh thần bị kích đ ng mạnh, phải bồi thường cho bị hại 

10.474.000 đồng (đã t i   n  trong t ời gian T chấp hành án tại Trại giam Hồng 

Ca, tỉnh Lào Cai), bồi thường cho người có quy n lợi nghĩa vụ liên quan 640.000 

đồng (hiện c ưa có đơn yêu cầu), chịu án p   HSST 200.000 đồng, án phí DSST 

557.700 đồng. Ngày 04/11/2010, T đã t i   n  xong p ần án phí. Ngày 

30/01/2013, T chấp hành xong hình phạt tù. 

+ Quy t định khởi tố bị can số 38 ngày 22/02/2019 của Cơ quan CSĐT 

Công an huyện S đối với Nguyễn V n T v  t i Mua bán trái phép chất ma túy. 

 ị cáo bị bắt tạm giam từ ng y 22/02/2019 đ n nay,  iện đang bị tạm giam 

tại Trại tạm giam C ng an tỉn  Tuyên Quang (trong vụ án Mua bán trái p ép c ất 

ma túy). Có mặt. 

 - Bị hại: Ông  ý V n T, sin  n m 1963. Trú tại: Tổ dân p ố Tân T ịn , t ị 

trấn S,  uyện S, tỉn  Tuyên Quang. Có mặt. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

+ C ị Nguyễn Vân A, sin  ng y 01/8/2003. Trú tại: T  n P, xã P,  uyện S, tỉn  

Tuyên Quang. Vắng mặt. 

Người giám   : Ông Nguyễn V n B, sin  n m  1969. Trú tại: T  n P, xã P,  uyện 

S, tỉn  Tuyên Quang (bố đẻ c ị Vân A). 

+  Ông Nguyễn V n  , sin  n m  1969. Trú tại: T  n P, xã P,  uyện S, tỉn  Tuyên 

Quang. Vắng mặt. 

+ Ông Riêu Ngọc H sin  n m 1960. Trú tại: Tổ dân p ố T, t ị trấn S,  uyện S, 

tỉn  Tuyên Quang. Có mặt. 
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NỘI DUNG VỤ  N: 

 Theo các tài liệu có trong  ồ sơ vụ án và diễn bi n tại phiên tòa, n i dung 

vụ án được tóm tắt n ư sau:      

 Khoảng 13 giờ ngày 30/10/2018, do không có ti n chi tiêu cá nhân nên 

Nguyễn Đức L, sin  n m 1988, trú tại tổ dân phố T, thị trấn S, huyện S nảy sinh 

ý định tr m cắp tài sản bán lấy ti n c i tiêu cá n ân. Sau đó L đi b  dọc theo bờ 

s ng P ó Đáy đ n khu vực Trường Trung học phổ thông S thu c tổ dân phố T, 

thị trấn S, thấy k  ng có người trông coi nên L dùng chân phải đạp thủng tường 

rào rồi c ui v o n   để xe của N   trường (ký hiệu A8) tr m cắp 01 xe máy Điện 

nhãn hiệu JVCECO, số loại SPORT m u sơn đen, biển kiểm soát 22 MĐ-014.21 

của chị Nguyễn Vân An , sin  n m 2003, trú tại thôn P, xã P, huyện S (là học 

sinh lớp 10A8, trường PTTH S gửi bảo vệ N   trường trông coi xe). L dắt xe 

máy điện qua lỗ thủng ra khỏi bờ r o n   trường v  đi v  phía bờ s ng P ó Đáy 

 ướng cầu Sắt S, khi dắt đi được khoảng 100m thì L điện thoại di đ ng cho 

Nguyễn V n T, sin  n m 1984, trú tại tổ dân phố Tân Kỳ, thị trấn S nhờ T đ n 

đẩy xe máy điện giúp L; T đồng ý v  đi u khiển xe m  t  đ n cùng L đẩy xe máy 

điện v  nhà T. Sau đó L nói với T “Xe đạp điện em vừa trộm cắp ở trường Trung 

học phổ thông S” và L bảo T cho cắm xe máy điện lấy số ti n 1.000.000 đồng 

(Một triệu đồng), T đồng ý v  đưa c o L số ti n 1.000.000 đồng, L cầm ti n v  đi 

xuống Hà N i chi tiêu h t số ti n trên. 

 Khoảng 16 giờ cùng ngày sau khi học xong chị Nguyễn Vân A ra lấy xe 

máy điện để v  nhà thì phát hiện bị tr m cắp. Sau đó c ị Vân An  đã trình báo 

bảo vệ n   trường l   ng  ý V n T, sin  n m 1963, trú tại tổ dân phố T, thị trấn 

S và ông T tố giác sự việc đ n Công an thị trấn S để giải quy t t eo quy định. 

Quá trình kiểm tra, xác minh tố giác trên. Cơ quan CSĐT Công an huyện S 

đã tạm giữ chi c xe máy điện trên tại nhà Nguyễn V n T và ti n hành Yêu cầu 

định giá tài sản t eo quy định. 

Tại K t luận định giá tài sản số 140 ngày 06/11/2018 của H i đồng định giá 

tài sản trong tố tụng hình sự huyện S. K t luận: 01 xe máy Điện nhãn hiệu 

JVCECO, số loại SPORT m u sơn đen, biển kiểm soát 22 MĐ-014.21 của chị 

Nguyễn Vân Anh tại thời điểm bị chi m đoạt trị giá 13.580.000đ (Mười ba triệu 

năm trăm tám mươi nghìn đồng). 

Từ n i dung trên, Cáo trạng số 68/CT-VKSND ngày 11/6/2019 của Viện 

kiểm sát n ân dân  uyện S đã truy tố bị cáo Nguyễn Đức   v  t i Tr m cắp t i sản 

quy địn  tại điểm g k oản 2 Đi u 173    luật H n  sự; truy tố bị cáo Nguyễn V n 

T v  t i Tiêu t ụ t i sản do người k ác p ạm t i m  có quy địn  tại k oản 1 Đi u 

323    luật H n  sự. 

K t t úc p ần xét  ỏi, Kiểm sát viên giữ quy n c ng tố tại p iên tòa giữ 

nguyên quy t địn  truy tố đối với các bị cáo t eo t i dan , đi u luật đã nêu trong 

cáo trạng v  đ  ng ị H i đồng xét xử:  
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Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đức   p ạm t i Tr m cắp t i sản; bị cáo Nguyễn 

V n T p ạm t i Tiêu t ụ t i sản do người k ác p ạm t i m  có. 

C n cứ điểm g k oản 2 Đi u 173; điểm s k oản 1 Đi u 51; Đi u 38    luật 

H n  sự, xử p ạt Nguyễn Đức   từ 27 (Hai mươi bảy) đ n 33 ( a mươi ba) tháng 

tù. 

C n cứ k oản 1 Đi u 323; điểm s k oản 1, 2 Đi u 51; đoạn 1 điểm   k oản 

1 Đi u 52; Đi u 38    luật H n  sự, xử p ạt Nguyễn V n T từ 09 (Chín) đ n 12 

(Mười  ai) tháng tù. 

Ngo i ra, đại diện Viện kiểm sát còn đ  ng ị H i đồng xét xử tuyên v  

ng ĩa vụ c ịu án p   v  quy n k áng cáo của bị cáo, bị  ại, người có quy n lợi v  

ng ĩa vụ liên quan t eo quy địn  của p áp luật.  

K t t úc p ần tran  tụng, các bị cáo nói lời sau cùng: Các bị cáo đ u n ận 

t ức được   n  vi của m n  l  vi p ạm p áp luật, tỏ t ái đ   n n n  ối cải v  

  n  vi p ạm t i, đ  ng ị H i đồng xét xử xem xét giảm n ẹ   n  p ạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

Trên cơ sở n i dung vụ án, c n cứ vào các tài liệu trong  ồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, H i đồng xét xử n ận địn  n ư sau: 

[1] V  n i dung vụ án: Tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Đức L, Nguyễn 

V n T khai nhận toàn b  hành vi phạm t i của mình phù hợp với lời khai của các 

bị cáo tại cơ quan đi u tra và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Ngo i lời 

k ai n ận t i của các bị cáo,   n  vi p ạm t i của các bị cáo còn được c ứng 

min  bằng:  ời k ai của bị  ại, người có quy n lợi ng ĩa vụ liên quan; k t luận 

địn  giá t i sản, biên bản xác min   iện trường, vật c ứng đã t u giữ và các tài 

liệu, c ứng cứ k ác có trong  ồ sơ vụ án.  o vậy H i đồng xét xử có đủ cơ sở k t 

luận:  

Khoảng 13 giờ ngày 30/10/2018, tại Trường Trung học phổ thông S thu c 

tổ dân phố Tân Thịnh, thị trấn S, huyện S. Nguyễn Đức L đã có   n  vi tr m cắp 

01 xe máy Điện nhãn hiệu JVCECO, số loại SPORT m u sơn đen, biển kiểm soát 

22 MĐ-014.21trị giá 13.580.000đ (Mười ba triệu năm trăm tám mươi nghìn 

đồng) của bị hại  ý V n To n. Nguyễn V n T bi t rõ xe máy điện do Nguyễn 

Đức L tr m cắp m  có n ưng vẫn cho Nguyễn Đức L cắm (cầm cố) xe máy điện 

lấy số ti n 1.000.000đ (Một triệu đồng). 

H n  vi của bị cáo Nguyễn Đức   đủ y u tố cấu t  n  t i “Trộm cắp tài 

sản”, bị cáo có  ai ti n án, tại Bản án số 45 ngày 26/01/2016 của TAND quận 

Hoàng Mai, TP Hà N i xử phạt 20 tháng tù v  t i tr m cắp tài sản (tài sản chi m 

đoạt 11.160.000 đồng) và Bản án số 59 ngày 05/9/2017 của TAND huyện S đã xác 

định hành vi của bị cáo l  “Tái p ạm” v  xử phạt 09 tháng tù v  t i tr m cắp tài sản 
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(tài sản chi m đoạt 2.500.000 đồng). Bị cáo c ưa được xóa án tích, do vậy lần phạm 

t i này của bị cáo là tái phạm nguy hiểm, là tình ti t định khung hình phạt quy địn  

tại điểm g k oản 2 Đi u 173    luật H n  sự;  H n  vi của Nguyễn V n T đủ y u tố 

cấu t  n  t i “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, t i p ạm v    n  

p ạt quy địn  tại k oản 1 Đi u 323    luật H n  sự. V  vậy, Viện kiểm sát n ân dân 

 uyện S, tỉn  Tuyên Quang truy tố các bị cáo theo các t i dan  v  đi u luật n ư Cáo 

trạng l  có c n cứ p áp luật.  

[2] V  t n  ti t t ng nặng, giảm n ẹ trác  n iệm   n  sự. 

- T n  ti t t ng nặng trác  n iệm   n  sự: Bản án số 126/2015/HSST ngày 

22/12/2015 của Tòa án nhân dân huyện S xử phạt Nguyễn V n T 03 n m tù v  t i 

Tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 09/02/2018, Nguyễn V n T chấp hành xong 

toàn b  bản án, bị cáo c ưa được xóa án tích, do vậy lần phạm tôi này của bị cáo T bị 

coi là tái phạm theo quy định tại đoạn 1 điểm h khoản 1 Đi u 52 B  luật hình sự. 

- T n  ti t giảm n ẹ trác  n iệm   n  sự: Quá tr n  đi u tra v  tại p iên to  

các bị cáo đã t  n  k ẩn k ai báo, đây l  t n  ti t giảm n ẹ trác  n iệm   n  sự 

quy địn  tại điểm s k oản 1 Đi u  51    luật   n  sự; bị cáo Nguyễn V n T có 

mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Kim L (Nguyễn Thị L) được N   nước tặng t ưởng Huy 

c ương k áng c i n hạng nhất do có thành tích trong cu c kháng chi n chống 

Mỹ cứu nước nên được áp dụng tình ti t giảm nhẹ t eo quy định tại khoản 2 Đi u 

51 B  luật hình sự.  

[3]  V  t n   ợp p áp của các   n  vi, quy t địn  tố tụng của Đi u tra viên, 

Kiểm sát viên trong quá tr n  đi u tra, truy tố, xét xử: 

Qua xem xét, ng iên cứu  ồ sơ v  diễn bi n tại p iên tòa, H i đồng xét xử 

n ận địn : Quá tr n  đi u tra v  truy tố, xét xử, Đi u tra viên, Kiểm sát viên đã 

tuân t ủ đúng quy địn  của    luật tố tụng   n  sự v  các v n bản p áp luật có 

liên quan. K ởi tố, đi u tra, t u t ập c ứng cứ, truy tố đúng người, đúng t i, đúng 

quy địn  của p áp luật. Các   n  vi, quy t địn  tố tụng của Đi u tra viên, Kiểm 

sát viên trong quá tr n  đi u tra, truy tố, xét xử l   ợp p áp. 

[4] V  mức án Viện kiểm sát đ  ng ị: 

H n  vi của các bị cáo l  nguy  iểm c o xã   i, gây mất an nin  trật tự tại 

địa p ương, các bị cáo t ực  iện hành vi dưới   n  t ức lỗi cố ý trực ti p, với 

mục đ c  vụ lợi, bị cáo Nguyễn Đức   đã lén lút c i m đoạt t i sản của người 

k ác;  bị cáo Nguyễn V n T bi t l  t i sản do p ạm t i m  có n ưng vẫn tiêu t ụ. 

 ản t ân các bị cáo l  người sử dụng ma túy, có n ân t ân xấu, đã n i u lần bị 

Tòa án xét xử v  các   n  vi p ạm t i, c ưa được xóa án t c , n ưng các bị cáo 

k  ng lấy đó l m b i  ọc để rút kin  ng iệm, tu dư ng bản t ân m  còn ti p tục 

t ực  iện   n  vi p ạm t i. V  vậy, cần p ải có mức án ng iêm k ắc, tương xứng 

với t n  c ất, mức đ  v    n  vi p ạm t i, bu c các bị cáo p ải c ấp   n    n  
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p ạt tù giam, để cải tạo, giáo dục đối với các bị cáo v  r n đe p òng ngừa t i 

p ạm c ung. 

Xét các bị cáo k  ng có t i sản riêng có giá trị nên k  ng áp dụng   n  

p ạt bổ sung l  p ạt ti n đối với các bị cáo. 

[5] V  xử lý vật c ứng:  Ng y 10/12/2018, Cơ quan Cản  sát đi u tra Công 

an huyện S đã trả lại 01 xe máy Điện nhãn hiệu JVCECO, số loại SPORT màu 

sơn đen, biển kiểm soát 22 MĐ-014.21 cho bị hại  ý V n To n (bảo vệ nhà 

trường) và ông Toàn đã trả lại chi c xe nêu trên cho chị Nguyễn Vân An , do vậy 

H i đồng xét xử k  ng xem xét. 

[6] V  trác  n iệm dân sự:  ị  ại  ý V n T v  người có quy n lợi ng ĩa 

vụ liên quan c ị Nguyễn Vân A đã n ận lại t i sản (xe máy điện) nên k  ng yêu 

cầu bồi t ường thêm. Nguyễn V n T k  ng yêu cầu Nguyễn Đức   p ải trả lại số 

ti n cầm cố xe máy điện 1.000.000đ (Một triệu đồng) nên H i đồng xét xử k  ng 

xem xét. 

[7] V  án p   v  quy n k áng cáo: Các bị cáo p ải c ịu án p     n  sự sơ 

t ẩm; các bị cáo, bị  ại, người có quy n lợi v  ng ĩa vụ liên quan được quy n k áng 

cáo bản án t eo quy địn  p áp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về tội danh:  

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đức   p ạm t i “Tr m cắp t i sản”.  ị cáo 

Nguyễn V n T p ạm t i “Tiêu t ụ t i sản do người k ác p ạm t i m  có” 

2. Về hình phạt:  

2.1. C n cứ điểm g k oản 2 Đi u 173; điểm s k oản 1 Đi u 51; Đi u 38    

luật H n  sự: 

 Xử p ạt Nguyễn Đức   02 (Hai) n m 06 (Sáu) tháng tù. T ời  ạn tù t n  

từ ng y bị cáo bị bắt tạm giam (03/5/2019).   

2.2.  C n cứ k oản 1 Đi u 323; điểm s k ản 1, 2 Đi u 51; điểm   k oản 1 

Đi u 52; Đi u 38    luật H n  sự.  

 Xử p ạt Nguyễn V n T 01 (M t) n m tù. T ời  ạn tù t n  từ ng y bị cáo 

bị bắt tạm giam (22/02/2019).   

3. Về án phí và quyền kháng cáo:  

C n cứ Đi u 136, 331, 333    luật tố tụng   n  sự; Ng ị quy t 

326/2016/U TVQH14 ng y 30/12/2016 của Ủy ban T ường vụ Quốc   i quy 

địn  v  mức t u, miễn, giảm, t u, n p, quản lý v  sử dụng án p  , lệ p   To  án:  
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Mỗi bị cáo p ải n p 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án p     n  sự sơ 

t ẩm. 

 Các bị cáo, bị  ại, người có quy n lợi v  ng ĩa vụ liên quan (ông Riêu 

Ngọc Hiển) có mặt tại p iên tòa được quy n k áng cáo trong t ời  ạn 15 (Mười 

lăm) ngày kể từ ng y tuyên án (24/7/2019). Người có quy n lợi v  ng ĩa vụ liên 

quan (c ị Nguyễn Vân An ,  ng Nguyễn V n  ằng) vắng mặt tại p iên tòa được 

quy n k áng cáo trong t ời  ạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ng y n ận được bản án 

 oặc bản án được niêm y t c ng k ai. 

 
  Nơi nhận: 
- TAN  tỉn  Tuyên Quang; 

- VKSN  tỉn  Tuyên Quang;     

- VKSN   uyện S;  

- C ng an  uyện S;   

- C i cục THA S  uyện S;; 

- Người t am gia tố tụng;  

-  ưu  ồ sơ vụ án.                 

 

T/M  HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

 

Bàn Văn Thế 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

 
 

 

 

Trần Khắc Viện       Ma Quốc Thể 

THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 
 

 

 
 

Bàn Văn Thế 
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